
 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 
 

Số :        /QĐ-ĐHNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Khánh Hòa, ngày         tháng      năm 2024 
  

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập các lớp đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2024  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Căn cứ Quyết định số 155/CP ngày 16/8/1966 của Thủ tướng Chính phủ v/v thành lập 

và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Thủy sản nay là Trường Đại học Nha Trang; 

Căn cứ Nghị quyết số 340/NQ-ĐHNT ngày 24/3/2021 của Hội đồng trường v/v ban 

hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số 405/QĐ-ĐHNT ngày 03/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Nha Trang v/v ban hành quy chế tuyển sinh của Trường Đại học Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số: 1877/QĐ-ĐHNT ngày 27/11/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Nha Trang v/v công nhận trúng tuyển đại học hệ vừa làm vừa học năm 2024; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập lớp Đại học hình thức VLVH năm 2024 tại Trường Đại học Nha 

Trang (có danh sách sinh viên kèm theo). 

STT Tên lớp Hệ đào tạo Ngành Khóa 

1 NT24CQT ĐH liên thông từ Cao đẳng Quản trị kinh doanh 2024 – 2025 

Điều 2. Sinh viên các lớp tại Điều 1 học tập theo chương trình đào tạo ban hành theo 

Quyết định số: 385/QĐ-ĐHNT ngày 31/3/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang. 

Điều 3. Trưởng đơn vị liên quan và sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

                                 HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3, 

- Lưu VT, ĐTBD. 

 

 

  



 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         

 

Danh sách sinh viên lớp NT24CQT 
Kèm theo QĐ số:           QĐ-ĐHNT ngày         tháng      năm 2024  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang 

Hệ đào tạo: VLVH (Đại học liên thông từ Cao đẳng)                  Ngành học: Quản trị kinh doanh (C) 

Đơn vị: Kinh tế 

Stt 
Mã sinh 

viên 
Họ tên sinh viên Ngày sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1 24QT0054 Vũ Ngọc Hiền 23-10-1995 Nam Cà Mau NT24CQT 

2 24QT0055 Nguyễn Đình Khải 01-05-2000 Nam Khánh Hòa NT24CQT 

3 24QT0057 Nguyễn Thanh Lam 01-05-1999 Nữ Khánh Hòa NT24CQT 

4 24QT0058 Lê Nguyễn Hồng Ngân 07-07-2002 Nữ Khánh Hòa NT24CQT 

5 24QT0059 Võ Hoàng Kim Ngân 02-12-2000 Nữ Khánh Hòa NT24CQT 

6 24QT0060 Trương Thị Ý Nhi 25-06-1995 Nữ Khánh Hòa NT24CQT 

7 24QT0061 Đặng Thị Minh Nhi 18-09-1999 Nữ Khánh Hòa NT24CQT 

8 24QT0062 Nguyễn Kiều Nhi 14-07-2000 Nữ Khánh Hòa NT24CQT 

9 24QT0063 Phạm Huyền Thủy Tiên 12-03-1996 Nữ Khánh Hòa NT24CQT 

10 24QT0064 Phan Thành Tựu 10-09-1989 Nam Quảng Trị NT24CQT 

11 24QT0065 Trần Lệ Thanh 05-11-2001 Nữ Khánh Hòa NT24CQT 

12 24QT0067 Phạm Văn Vinh 24-02-1988 Nam Khánh Hòa NT24CQT 

13 24QT0068 Lê Thị Phương Trinh 17-02-1997 Nữ Phú Yên NT24CQT 

14 24QT0069 Trần Thị Kim Vàng 14-04-1984 Nữ Khánh Hòa NT24CQT 

15 24QT0070 Ngô Thị Ngọc Lan 16-06-1994 Nữ Khánh Hòa NT24CQT 

16 24QT0071 Lương Công Đạt 09-10-1993 Nam Khánh Hòa NT24CQT 

17 24QT0072 Tạ Đình Chiến 09-03-1993 Nam Quảng Ngãi NT24CQT 

18 24QT0073 Lê Minh Quốc 29-05-2003 Nam Khánh Hòa NT24CQT 

19 24QT0074 Nguyễn Lê Minh Đức 26-03-1997 Nam Khánh Hòa NT24CQT 

20 24QT0075 Bùi Kim Khánh 14-02-2000 Nữ Khánh Hòa NT24CQT 

21 24QT0076 Nguyễn Trung Lương 06-01-1977 Nam Hà Tĩnh NT24CQT 

22 24QT0077 Cao Nguyễn Anh Sơn 30-05-2000 Nam Khánh Hòa NT24CQT 

23 24QT0078 Trương Mạnh Tuấn 18-04-1988 Nam Thái Bình NT24CQT 

24 24QT0079 Nguyễn Thanh Huy 23-12-1999 Nam Khánh Hòa NT24CQT 

25 24QT0082 Nguyễn Cao Phúc Thành 24-09-2000 Nam Khánh Hòa NT24CQT 

26 24QT0083 Nguyễn Thị Hồng Thùy 09-07-1990 Nữ Khánh Hòa NT24CQT 

27 24QT0084 Hồ Quang Nhật 03-10-1993 Nam Khánh Hòa NT24CQT 

28 24QT0085 Lê Văn Lơ 10-01-1991 Nam Quảng Nam NT24CQT 

29 24QT0086 Vũ Quang Hùng 13-09-2005 Nam Khánh Hòa NT24CQT 

30 24QT0087 Ngô Gia Mẫn 05-04-2005 Nữ Khánh Hòa NT24CQT 

31 24QT0088 Ngô Lê Hồng Thắm 24-11-2003 Nữ Khánh Hòa NT24CQT 

32 24QT0089 Đoàn Đình Trúc 15-12-1988 Nam Khánh Hòa NT24CQT 

33 24QT0090 Cao Thị Hương 07-03-1985 Nữ Nghệ An NT24CQT 

34 24QT0091 Đặng Thanh Quang 25-01-1987 Nam Hà Nam NT24CQT 

35 24QT0092 Khâu Thị Hoàng Uyên 24-06-1996 Nữ Khánh Hòa NT24CQT 

36 24QT0093 Lê Huy Hùng 06-02-1998 Nam Đăk Lăk NT24CQT 



 

37 24QT0094 Nguyễn Thị Ngọc Dung 09-10-1993 Nữ Khánh Hòa NT24CQT 

38 24QT0096 Võ Văn Phương 15-09-1967 Nam Quảng Ngãi NT24CQT 

39 24QT0097 Mai Thi 03-02-1986 Nam Khánh Hòa NT24CQT 

40 24QT0098 Nguyễn Hoàng Nhã 01-05-1989 Nữ Quảng Nam NT24CQT 

41 24QT0099 Nguyễn Khánh Trang 25-01-1998 Nữ Khánh Hòa NT24CQT 

42 24QT0100 Phạm Thị Minh Ngọc 05-06-2001 Nữ Khánh Hòa NT24CQT 

43 24QT0101 Nguyễn Hữu Hạn 12-04-1994 Nam Phú Yên NT24CQT 

44 24QT0102 Trần Tú Linh 14-06-2000 Nam Hà Nam NT24CQT 

45 24QT0104 Nguyễn Thị Minh Hoàng 10-12-1999 Nữ Bình Định NT24CQT 

46 24QT0105 Mạc Hùng Anh 01-11-1984 Nam Lai Châu NT24CQT 

 Danh sách gồm có 46 sinh viên. 
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